
Tuổi Ảnh Mã Name  of Product Tên tiếng Việt Giá  Chiết khấu 50%

0 - 3 tuổi LT001 Box with Bins Hộp có ngăn kéo                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT002 Object Permanence Box with Tray Trò chơi thả bóng vào lỗ trên khay gỗ                          464,000 ₫                   232,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT003 Object Permanence Box with Drawer Trò chơi thả bóng vào hộp có lỗ và ngăn kéo                          528,000 ₫                   264,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT004 Multiple Shape Puzzles Ghép các mẫu hình học cơ bản                          464,000 ₫                   232,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT004A Three Circles Puzzle Ghép hình 3 hình tròn kích cỡ khác nhau                          232,000 ₫                   116,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT004B Basic Shapes Puzzle Ghép 3 mẫu hình học cơ bản                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT005 Single Shape Puzzles

4 khay ghép hình riêng lẻ (gồm 4 khay hình : 

hình vuông, hình tam giác, hình tròn to và hình 

tròn nhỏ)

                         418,000 ₫                   209,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT005A  Triangle Puzzle Ghép tam giác                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT005B  Rectangle Puzzle Ghép hình vuôngg                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT005C  Circle Puzzle Ghép hình tròn lớn                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT005D  Small Circle Puzzle Ghép hinh tròn nhỏ                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT006 Geometric Puzzle Board Ghép 5 hình cơ bản có núm                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT008 Imbucare Box w/ Rectangular Prism
Trò chơi thả khối lăng trụ chữ nhật vào hộp có 

lỗ
                         362,000 ₫                   181,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT009 Imbucare Box w/ Triangle Prism Trò chơi thả hình tam giác vào hộp                          362,000 ₫                   181,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT010 Imbucare Box w/ Cube Trò chơi thả hình trụ vào hộp có lỗ                          362,000 ₫                   181,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT011 Imbucare Box w/ Small Cylinder Trò chơi thả hình lăng trụ cỡ nhỏ vào hộp                          362,000 ₫                   181,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT012 Imbucare Box w/ Large Cylinder Trò chơi thả hình lăng trụ cỡ lớn vào hộp                          362,000 ₫                   181,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT013 Imbucare Box w/ Knitted Ball Trò chơi thả cuộn len                          464,000 ₫                   232,000 ₫ 

0-3 tuổi

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON (ECED)
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0 - 3 tuổi LT014 Imbucare Box w/ Ball Trò chơi thả quả bóng vào hộp có lỗ                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT015 Infant Coin Box Trò chơi thả các đồng tiền vào hộp có lỗ                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT016 Discs on Horizontal Dowel Các đĩa tròn nằm trên trục nằm ngang                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT017 Discs on Vertical Dowel Các đĩa tròn màu đỏ nằm trên trục thẳng đứng                          190,000 ₫                      95,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT018 Cubes on Vertical Dowel Các khối lập phương nằm trên trục thẳng đứng                          190,000 ₫                      95,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT019 Colored Discs on 3 Colored Dowels
Các đĩa tròn có màu sắc khác nhau nằm trên 3 

trục thẳng đứng
                         244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT020 Rainbow Discs on 4 Vertical Dowels
Xếp hạt màu đậm dần vào cột đứng (đỏ, vàng, 

xanh lá, xanh dương)
                         288,000 ₫                   144,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT021 Three Discs on a vertical Dowel Ba đĩa trên một trục thẳng đứng                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT022 Twist & Sort Cọc xâu lỗ 2 : có răng cưa                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT023 Horizontal Dowel Variation - Serpentine Trò chơi dịch chuyển đĩa tròn trên trục cong                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT024 Horizontal Dowel Variation - Straight Trò chơi dịch chuyển đĩa tròn trên trục thẳng                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT025 Circle multiple blocks Khoanh tròn nhiều khối                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT026 Multiple blocks Đa giác                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT027 coloured triangles on 4 pegs hình tam giác màu trên 4 chốt                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT028 Four circular blocks Bốn khối tròn                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT029 Basic graphical building blocks of four-circle
Khối xây dựng đồ họa cơ bản của bốn vòng 

tròn
                         244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT030 Circle, rectangle, triangle, square blocks
Hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, hình 

vuông
                         244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT031 Toddler Imbucare Peg Box Hộp hình trụ 3 màu                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT032 Imbucare board with Kint ball Luồn quả bóng len                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT033 Imbucare board with Kint disc Luồn đồng xu                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 
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0 - 3 tuổi LT034 exchangeable game Luồn đồng xu                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT035 Imbucare Box With Flip Lid - 4 Shapes
Hộp trượt 4 hình cơ bản (nắp đỏ lật qua lật lại 

hai bên)
                         648,000 ₫                   324,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT036 Imbucare box with Flip Lid - 1 Slot Hộp trượt và đồng xu                          560,000 ₫                   280,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT037 Imbucare Box With Flip Lid - Knit ball
Hộp trượt và quả bóng len (tấm màu vàng lật 

qua lật lại hai bên
                         570,000 ₫                   285,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT038 Wooden box with sliding lid
Hộp gỗ và nắp trượt (nắp gỗ trượt qua trượt lại 

hai bên) 
                         570,000 ₫                   285,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT039
Multiple Shapes Blocks With Box

Nhiều khối hình với hộp                          512,000 ₫                   256,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT040 3 D Object Fitting Exercise Bài tập lắp vật thể 3D                          888,000 ₫                   444,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT041 Box and Cube Khối lập phương với hộp                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT042 Wooden Egg with a cup Quả trứng gỗ và chiếc cốc                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT043 Wooden Ball with a cup Quả bóng gỗ và chiếc cốc                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT044 Sound box with bell Ỗng chuông nhỏ 2 đầu                          124,000 ₫                      62,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT045 Interlocking Discs 2 miếng gỗ lồng vào nhau                          168,000 ₫                      84,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT046 Four Blue Balls On Small Pegs Bóng xanh trên chốt nhỏ                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT047 Balls On Small Pegs Bóng trên chốt nhỏ                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT048 Ellipsoids On Small Pegs Elip trên chốt nhỏ                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT049 Braiding Board Bảng bện                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT050 Nesting box                          888,000 ₫                   444,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT051 Ball Tracker Trượt bóng                      1,536,000 ₫                   768,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT052 wood push ball baby toy Trò chơi đẩy bóng gỗ                      1,262,000 ₫                   631,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT053 Fabric Winder Bộ rút vải                      1,272,000 ₫                   636,000 ₫ 
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0 - 3 tuổi LT054 Ring Slide                          932,000 ₫                   466,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT060 Toddler Cylinder Blocks Bộ hình trụ có núm 1, 3, 5                      1,754,000 ₫                   877,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT060/1 Single Cylinder Block Bộ hình trụ có núm 1                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT061 Cylinder block 5 steps
Bộ hình trụ có núm cỡ nhỏ 5 lỗ size 

13.5*3.5*3cm
                     1,840,000 ₫                   920,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT062 Pink Tower 5 steps Tháp hồng 5 bậc 2-4-6-8-10cm                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT063 Brown Stairs 5 steps Thang nâu 5 bậc size 2-4-6-8-10cm                      1,864,000 ₫                   932,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT064  Long Red Rods 5 steps Gậy đỏ 5 bước                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT065 Numerical Rods 5 steps Gậy số 5 bước                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT067 Bells with Ribbon Chuông có ruy băng                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT068 Wood Baby Rattle Lắc trụ gỗ không sơn                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT069 Wood Baby Rattle Lắc gỗ tròn không sơn                          156,000 ₫                      78,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT070 Dollio                          342,000 ₫                   171,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT076 Infant Toddler Dressing Frame: 3 Buttons Khung vải có khuy bấm                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT077 Infant Toddler Dressing Frame: Large Zipper Khung vải có khóa kéo                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT078 Infant Toddler Dressing Frame: Snapping Khung vải 3 nút cài cúc áo                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT079 Infant Toddler Dressing Frame: Velcro Khung vải dùng khóa dán                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT080 Infant Toddler Dressing Frame: Buckling Khung vải thắt đai                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT093 wooden ringer Vòng gỗ                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT094 baby four sets Set 4 đồ cơ bản cho trẻ                          896,000 ₫                   448,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT095 Wood Baby Rattle Lắc gỗ tròn không sơn                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 
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0 - 3 tuổi LT096 Wood Baby Rattle                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT097 Wood Baby Rattle Xe oto gỗ                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT102 Munari mobile-finished                          440,000 ₫                   220,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT102A Munari-material package                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103 Gobbi mobile-finished（orange）                          456,000 ₫                   228,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103 Gobbi mobile-finished（Pink）                          456,000 ₫                   228,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103 Gobbi mobile-finished（blue）                          456,000 ₫                   228,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103 Gobbi mobile-finished（green）                          456,000 ₫                   228,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103A Gobbi mobile-material package（orange）                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103A Gobbi mobile-material package（Pink）                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103A Gobbi mobile-material package（blue）                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT103A Gobbi mobile-material package（green）                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT104 Octahedron mobile-finished                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT104A Octahedron mobile-material package                          156,000 ₫                      78,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT105 Dancer mobile-finished                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT105A Dancer mobile-material package                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT106 Hanger with Strip-wood                          124,000 ₫                      62,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT107 Hanger with Strip（Metal）                          358,000 ₫                   179,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT108 Tricolore                          118,000 ₫                      59,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT109 Different Balls                          932,000 ₫                   466,000 ₫ 
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0 - 3 tuổi LT110 montessori ball                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT120 Balance exercise                          190,000 ₫                      95,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT121 Lock learning board-international Bảng khóa                      3,506,000 ₫                1,753,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT121B Lock learning board-international Bảng khóa                    768,000 ₫                  384,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT122 Soma cubes Khối soma                          190,000 ₫                      95,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT123  Lock box exercises Hộp khóa                      1,590,000 ₫                   795,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT124 Lock Box with objects and tray ( Set of 6) Hộp khóa bộ 6                      2,358,000 ₫                1,179,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT130 3 compartment sorting tray Khay 3 phần                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT131 4 compartment sorting tray Khay 4 phần                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT132 Nuts on a Base Bộ ốc vít bu lông 1                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT133 Screws on a Base Bộ ốc vít bu lông 2                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT134
Cross screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít chữ thập                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT135
Inner hexagon screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít lục giác bên trong                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT136
Hex screw set

27.5*11.5*3
Bộ vít lục giác                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT137 Nuts and Bolts（A） Bộ ốc vít bu lông A                          518,000 ₫                   259,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT138 Nuts and Bolts（B） Bộ ốc vít bu lông B                          518,000 ₫                   259,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT139 Nuts and Bolts（C） Bộ ốc vít bu lông C                          760,000 ₫                   380,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT141 Cut-Out Fraction Circles 1-4 Các vòng phân đoạn giới hạn 1-4                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

0 - 3 tuổi LT150 2 compartment sorting tray Khay 2 phần                          376,000 ₫                   188,000 ₫ 

                                    -   ₫                               -   ₫ 

3 - 6 tuổi SE001B Cylinder Blocks Beechwood(set of 4) Bộ hình trụ có núm (4 khối)                      3,692,000 ₫                1,846,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi SE001B(JZ) Cylinder Blocks Beechwood（Small） Trụ có núm mini                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE002B Cylinder Blocks Stand-beech Kệ bộ hình trụ có núm và không núm gỗ sồi                      1,000,000 ₫                   500,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE002 Cylinder Blocks Stand-beech Kệ bộ hình trụ có núm                      1,754,000 ₫                   877,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE001K Cylinder Blocks Beechwood-control card Thẻ trụ có núm                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE003  Pink Tower beechwood Tháp hồng                      1,568,000 ₫                   784,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE003(JZ)  Pink Tower beechwood（Small） Tháp hồng mini                          418,000 ₫                   209,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE003K pink tower control card Bộ thẻ Tháp hồng                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE004 Pink Tower Stand #2 Kệ tháp hồng                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE005 Brown Stairs beechwood Thang nâu                      3,282,000 ₫                1,641,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE005C Premium Quality   Brown Stairs beechwood Thang nâu sơn phủ bóng nguyên màu gỗ                      3,282,000 ₫                1,641,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE005(JZ) Brown Stairs beechwood（Small） Thang nâu mini                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE005K brown stair control card Bộ thẻ Thang nâu                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE006 Box of Wooden Prisms for brown stairs Hộp đựng các thanh gỗ hình lăng trụ                          418,000 ₫                   209,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE007 Knobless Cylinders Beechwood Bộ hình trụ không có núm                      1,798,000 ₫                   899,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE007K Knobless Cylinders control card Thẻ trụ không núm                            68,000 ₫                      34,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE008 Geometric Solids with Stands,Base with box Hộp đựng và các khối hình học màu xanh                      1,974,000 ₫                   987,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE009 Geometric Solids Bases with Box  Đế của Hình khối                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE010 Geometric Cards with Tray Thẻ hình học với khay                          440,000 ₫                   220,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE010B Geometric Cards 2 Thẻ hình học                          384,000 ₫                   192,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE011  Long Red Rods Gậy đỏ dài                      1,328,000 ₫                   664,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi SE011(JZ)  Long Red Rods （Small） Gậy đỏ mini                          288,000 ₫                   144,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE012 small number rods Gậy đỏ mini với hộp                          570,000 ₫                   285,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE013 Stand for Long Red Rods Kệ đứng cho Gậy đỏ dài                          844,000 ₫                   422,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE014B Color Tablets(1st Box) Bảng mầu cơ bản 1 plastic                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE015B Color Tablets(2nd Box) Bảng mầu cơ bản 2 plastic                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE016B Color Tablets(3rd Box) Bảng mầu cơ bản 3 plastic                      1,558,000 ₫                   779,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE018 Binomial Cube Khối Nhị thức                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE019 Trinomial Cube Khối Tam thức                      1,076,000 ₫                   538,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE020 Sound Boxes Ống âm thanh                          988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE021/1 Touch Tablets(sets of 10) Tấm xúc giác 1                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE021/2 Rough & Smooth Boards(sets pf 3) Tấm xúc giác 2                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE022 Touch & match board Bộ cảm giác                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE023 Baric Tablets with Box Hộp phân biệt trọng lượng                          792,000 ₫                   396,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE025 Thermic Tablets Tấm cảm nhiệt 12 miếng                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE026 Thermic bottles w/box Bình nhiệt độ                      1,470,000 ₫                   735,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE027 Tasting Exercises Hộp phân biệt vị giác                          626,000 ₫                   313,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE028 Smelling cylinders Ống khứu giác (mùi vị-ngửi)-ống nhựa                          736,000 ₫                   368,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE029 Pressure Exercises Phân biệt áp lực bằng tay                      1,042,000 ₫                   521,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE030 Constructive Triangles With 5 Boxes Tạo hình từ hình tam giác                      2,706,000 ₫                1,353,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE032 Constructive Blue Triangles Hộp đựng các hình tam giác vuông màu xanh                          440,000 ₫                   220,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi SE035 Geometric Cabinet with 35 insets Tủ hình học 6 ngăn                      4,320,000 ₫                2,160,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE036
Paper Cards For Geometric Demonstration (sets 

of 9)
Thẻ hình học                            88,000 ₫                      44,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE037
Paper Cards For Geometric Demonstration (sets 

of 108)
Thẻ hình học dùng với sản phẩm SE035                          440,000 ₫                   220,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA372
geometric three-stages PVC Card without 

box（English）
Thẻ hình học 3 phần                          374,000 ₫                   187,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE038B Geometric Cabinet Control Card (English) Bảng thẻ hình học                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE039 Geometric Demonstration Tray 
Khay diễn hình học, dùng để thực hành bộ Tủ 

hình học
                         760,000 ₫                   380,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE040 Geometric Card Cabinet Giá để thẻ hình học 6 tầng                          550,000 ₫                   275,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE041 Shape Ladder Các hình trụ                          880,000 ₫                   440,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE042 Geometry Solid ladder Các hình trụ tròn                          824,000 ₫                   412,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE047B First Fabric Box(6 pairs) 

Phân biệt cấu trúc vải nhiều màu sắc. Gồm các 

loại vải  cùng kích thước nhưng màu và chất 

liệu khác nhau.

                         528,000 ₫                   264,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE048B Second Fabric Box(3 pairs)

Phân biệt cấu trúc vải màu trắng, gồm các loại 

vải màu trắng cùng kích thước nhưng chất liệu 

khác nhau.

                         352,000 ₫                   176,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE052 sporting for balance by foot                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE053 sporting for balance by hand Bộ luyện tay                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE054 Color Resemblance Sorting Task Bảng phân loại các cặp màu tương đồng                      1,656,000 ₫                   828,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE055 Blow Box Hộp thổi                          550,000 ₫                   275,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE056 Tricolor Disc Set Bộ đĩa ba màu                          408,000 ₫                   204,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE057 Wooden Circles & Triangles and Squares Các hình tròn,  vuông và tam giác đồng dạng                      1,580,000 ₫                   790,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE058
Inscribed And Concentric Figures Plastic

Hình và ký hiệu nhựa                          944,000 ₫                   472,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE059 Stereognostic Bag-geometric solids 
Túi bí mật chứa các hình khối cơ bản (mỗi loại 

hình đều có 2 cái)
                         472,000 ₫                   236,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE061 Mystery Bag 2: diff.size balls Túi bí mật chứa các hình cầu to dần                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi SE062 Mystery Bag 3: Diff shape & size Túi bí mật chứa các loại hình khác nhau                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE063 Mystery Bag 4: Familiar items Túi bí mật chứa các loại đồ vật khác nhau                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE064 Blinding fold Khăn bịt mắt                          124,000 ₫                      62,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE067 Mystery box Hộp bí mật                      1,228,000 ₫                   614,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE068 The Roman Arch Thành cổ La Mã                      1,732,000 ₫                   866,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE069 Geo Board with rubber string Bảng với dây chun                          376,000 ₫                   188,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE069B Large Geometric Board with cards Bảng dây chun lớn vơi thẻ                          430,000 ₫                   215,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE069C Small Geometric Board-with cards Bảng dây chun nhỏ vơi thẻ                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE070 Sorting tray Khay sắp xếp                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE071 Simple Pegs Chốt đơn giản                          844,000 ₫                   422,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE080  Bells set2(16pcs) Bộ chuông 16 chiếc                      7,448,000 ₫                3,724,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE081 color-coded hand bell Bộ chuông 8 chiếc                      3,814,000 ₫                1,907,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE086 Orff Equipment 13sets Bộ 13 món                      1,876,000 ₫                   938,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE3+6+11K pink tower/brown stair/red rods control cards                          550,000 ₫                   275,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE090 12pcs log color bridge blocks                      1,196,000 ₫                   598,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE091 12pcs rainbow bridge blocks                      1,196,000 ₫                   598,000 ₫ 

3 - 6 tuổi SE092 12pcs rainbow skittles                          418,000 ₫                   209,000 ₫ 

3 - 6 tuổi                                     -   ₫                               -   ₫ 

3 - 6 tuổi MA001 PREMIUM Numerical Rods Gậy số                      1,666,000 ₫                   833,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA001(JZ) PREMIUM Numerical Rods（Small） Gậy số mini                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA002 Small Numerical Rods Gậy số mini với hộp                          834,000 ₫                   417,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA004 wooden number tablets for numerical rods Bộ thẻ dùng để kết hợp với gậy số                          376,000 ₫                   188,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA005 Stand For Numerical Rods Chân đế của gậy số                          844,000 ₫                   422,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA006 montessori color decimal bar Thanh màu số học                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA007 cut-out numeral and counters Các thẻ số và hạt chấm đỏ                          408,000 ₫                   204,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA007K numeral and counters control cards Thẻ số và hạt chấm đỏ                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA008 cards and counters Thẻ số từ 1 đến 10                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA009 Number Puzzle 1-10 Ghép số từ 1 đến 10                          592,000 ₫                   296,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA010
Sandpaper Numbers with Box  

Số nhám                          644,000 ₫                   322,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA011 Arithmetic Signs Box Bộ dấu toán học                          408,000 ₫                   204,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA013 Large Fraction Skittles With Stand Quả cầu phân số với kệ đứng 6cm                      1,448,000 ₫                   724,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA013K2 Cards for Large Fraction Skittles Thẻ danh mục cho phân số lớn                            88,000 ₫                      44,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA015 Teens & Tens boards Bảng hàng chục                      1,876,000 ₫                   938,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA016 Bead Bars for Ten Board with Box 
Dây cườm đơn màu chơi với bảng hàng chục 

có hộp
                         310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA017 Bead Bars for Teen Board with Box Dây cườm màu chơi với bảng hàng chục có hộp                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA018B Hundred Board （B）
Bảng 100 - 35*35cm

3*3cm 
                         736,000 ₫                   368,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA021
Control Chart for Hundred Board( with wood 

frame)
Chart dùng cho bảng 100                          320,000 ₫                   160,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA022B Control Chart for Hundred Board(sets of 7)                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA023 PVC control cards for Hundred Board Bảng 100 copy                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA024 Wooden Counting Mathematics Abacus Bộ tính Abacus                          342,000 ₫                   171,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA025 Spindle Box With 45 Spindles Hộp được đánh số với 45 que tính                      1,086,000 ₫                   543,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA025/2 a box of spindle Hộp chứa 45 con quay.                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA026B spindle 1 con quay                            14,000 ₫                        7,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA027 Assembly Geometric Shape Tray Ghép hình đa giác có khay                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA029 Square Put Together Tray Ghép hình vuông                          362,000 ₫                   181,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA036 Power of 2 cube Khổi bình phương                          792,000 ₫                   396,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA037 Power of 3 cube Khổi lập phương                      1,732,000 ₫                   866,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA044 Addition Strip Board with frame Bảng học phép tính cộng 40*30*0.7cm                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA045 Subtraction Strip Board with frame Bảng học phép tính trừ                          824,000 ₫                   412,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA047 Multiplication Bead Board Bảng học phép tính nhân                          638,000 ₫                   319,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA048 Division Bead Board Bảng học phép tính chia                          638,000 ₫                   319,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA050B Wooden Addition Equations And Sums Box 
Hộp phép cộng với bộ thẻ điều khiển - 

5*2.5cm  2.5*2.5cm
                         792,000 ₫                   396,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA051 Addition Working Charts with frame

Hộp học phép tính cộng có thẻ điều khiển và 

bảng

23*46cm 2pcs    23*23cm 4pcs

                     1,928,000 ₫                   964,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA052 Addition Tables(printed) Bảng cộng bổ sung                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA053B
Wooden Subtraction Equations and Differences 

Box 

Hộp phép trừ với bộ thẻ điều khiển - 5*2.5cm  

2.5*2.5cm
                         792,000 ₫                   396,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA054 Subtraction Working Charts with frame

Hộp học phép tính trừ có thẻ điều khiển và 

bảng

23*46cm 2pcs    23*20cm 1pcs

                     1,928,000 ₫                   964,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA055 Subtraction Tables(printed) Bảng trừ bổ sung                          244,000 ₫                   122,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA056B Multiplication Equations and Products Box 
Hộp phép nhân với bộ thẻ điều khiển - 

5*2.5cm  2.5*2.5cm
                         792,000 ₫                   396,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA057 Multiplication Working Charts with frame

Hộp học phép tính nhân có thẻ điều khiển và 

bảng

23*46 3pcs 2pcs  23*23cm 3pcs

                     1,928,000 ₫                   964,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA058 Multiplication Tables(printed) Bảng nhân bổ sung                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA059B Wooden Divisions Equations and Dividends Box 
Hộp phép chia với bộ thẻ điều khiển - 5*2.5cm  

 2.5*2.5cm
                         792,000 ₫                   396,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA060 Division Working Charts with frame 

Hộp học phép tính chia có thẻ điều khiển và 

bảng

81*23cm 2pcs  23*46cm 1pcs

                     1,928,000 ₫                   964,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA061 Division Tables(printed) Bảng chia bổ sung                          176,000 ₫                      88,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA062 Stamp Game Trò chơi với các tem số                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA063 Stamp Game Paper, 15 Problems Bảng tem số (15 vấn đề)                          168,000 ₫                      84,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA063B Stamp game work blanket(green) Thảm chơi bảng con temp                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA066
Large Wooden Number Cards With Box (1-

9000) 
Các thẻ số từ 1 đến 9000 cỡ lớn                          866,000 ₫                   433,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA066
Small Wooden Number Cards With Box (1-

9000) 
Các thẻ số từ 1 đến 9000 cỡ nhỏ                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA068
Large Wooden Number Cards With Box (1-

1000) 
Các thẻ số từ 1 đến 1000 cỡ lớn                          844,000 ₫                   422,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA068
Small Wooden Number Cards With Box (1-

1000) 
Các thẻ số từ 1 đến 1000 cỡ nhỏ                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA069
Large Wooden Number Cards With Box (1-

3000) 
Các thẻ số từ 1 đến 3000 cỡ lớn                          812,000 ₫                   406,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA069
Small Wooden Number Cards With Box (1-

3000) 
Các thẻ số từ 1 đến 3000 cỡ nhỏ                          714,000 ₫                   357,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA070 Small Bead Frame Khung hạt cườm loại nhỏ                          550,000 ₫                   275,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA071 Paper for Small Bead Frame Giấy cho khung hạt nhỏ (50 tờ)                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA072 Large Bead Frame Khung cườm loại lớn                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA073 Paper for Large Bead Frame Giấy cho khung hạt lớn (50 tờ)                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA074 Golden Bead Frame (Flat) Khung hạt phẳng                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA075 PVC Bank Game Trò chơi ngân hàng                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA076 Pythagoras Board Bảng pytago                          888,000 ₫                   444,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA077 Paper Control Chart for Pythagoras Board Chart dùng với sản phẩm bảng Pitago                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA078
Control Chart for Pythagoras Board( with wood 

frame)
Chart dùng với sản phẩm bảng Pitago                          320,000 ₫                   160,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA079 Pythagoras Board paper Copy Masters Bảng pitago copy                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA091 Algebraic Binomial Cube Khối nhị thức đại số                          888,000 ₫                   444,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA092 Arithmetic Trinomial Cube Khối Tam thức đại số                      1,184,000 ₫                   592,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA094 Teens Bead Stair Tray Khay chứa dây cườm hàng chục                          264,000 ₫                   132,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA096 Bead Stair Tray (Single) Khay chứa dây cườm 1-10                          156,000 ₫                      78,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA098 Bead Stairs Base Khay bậc thang hạt cườm                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA099 colored bead cubes 10 Khối hạt cườm màu có cạnh từ 1-10                      2,860,000 ₫                1,430,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA100B 9 Golden Bead Bars of 10 (transparent golden) 9 dây cườm 10                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA101B
9 Golden Bead Hundred Squares(transparent 

golden)
9 tấm hạt cườm vàng                          638,000 ₫                   319,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA101B/1
1 Golden Bead Hundred Squares(transparent 

golden)
1 tấm hạt cườm vàng                            80,000 ₫                      40,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA102B
Golden Bead Thousand Cube(transparent 

golden)
Khối 1000                          672,000 ₫                   336,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA103B
45 Golden Bead Bars of 10 with box 

(transparent golden)
45 dây 10 với hộp                          418,000 ₫                   209,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA104B
100 Golden bead Units with box(transparent 

golden)
100 hạt cườm (màu trong suốt)                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA105 Holder for 9 Unit beads(without beads) Khay chứa 9 hạt cườm                            80,000 ₫                      40,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA106 Colored Bead Stairs 1-9 Các dây cườm màu từ cườm 1 đến cườm 9                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA107 Black and white bead stairs 1-9 Các dây cườm đen trăng từ cườm 1 đến cườm 9                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA108 Grey bead stairs 1-9 Các dây cườm màu xám từ cườm 1 đến cườm 9                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA109 Hanger for Color Bead Stairs
Móc treo các chuỗi hạt cườm màu từ 1-9 

(không bao gồm hạt cườm)
                         528,000 ₫                   264,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA110 Hanger for Teen bead
 Móc treo các chuỗi hạt cườm màu từ 11-19 

(không bao gồm hạt cườm)
                         704,000 ₫                   352,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA111 Short bead Stairs box(sets of 5) 5 bộ hạt cườm 1-10 với hộp                          430,000 ₫                   215,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA113B Golden Bead Chains of 100(transparent golden) Dây cườm 100                            80,000 ₫                      40,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA114B
Golden Bead Chains of 1000(transparent 

golden)
Dây cườm 1000                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA115 Hundred Chain Mat (130x22.5cm) Thảm chứa dây cườm 100 - 130*22.5cm                          296,000 ₫                   148,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA116
Thousand Chain Mat                            ( 

900x22.5cm)
Thảm chứa dây cườm 1000 - 900*22.5cm                          988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA117 Wall Frame for Short Bead Chains Giá treo các chuỗi hạt màu (Không có hạt)                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA118 Short Bead Chains Chuỗi hạt ngắn                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA119 Wall Frame for 100 &1000 Bead Chains
Giá treo các chuỗi hạt màu 100 và 1000 

(Không có hạt)
                         398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA120 100 Bead Chains &  1000 Bead Chains Chuỗi hạt dài                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA121 Colored Bead Squares 10 Tấm hạt cườm màu có cạnh từ 1-10                          376,000 ₫                   188,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA124B Addition Snake Game Phép tính cộng trò chơi con rắn                      1,206,000 ₫                   603,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA125B Subtraction Snake Game(transparent golden) Phép tính trừ trò chơi con rắn                      1,502,000 ₫                   751,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA126B Multiplication Snake Game(transparent golden) Phép tính  nhân trò chơi con rắn                      1,272,000 ₫                   636,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA127B
Elementrary Negative Snake Game(transparent 

golden)
Trò chơi con rắn âm                      2,280,000 ₫                1,140,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA128B Short Bead Chain with box(transparent golden) Chuỗi hạt ngắn với hộp                      1,678,000 ₫                   839,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA129B Bead Decanomial with box(transparent golden) Khay chứa các chuỗi hạt màu cỡ lớn                      3,352,000 ₫                1,676,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA130B
Introduction to Decimal Quantity with 

Trays(transparent golden) 
Giới thiệu về số lượng thập phân  với khay                      1,240,000 ₫                   620,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA131 Wood Introduction to Decimal Symbol Giới thiệu về ký hiệu thập phân                          320,000 ₫                   160,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA131B PVC Introduction to Decimal Symbol Giới thiệu về ký hiệu thập phân PVC                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA132B
Introduction to Decimal Symbols with 

Trays(transparent golden)
Giới thiệu kí hiệu thập phân với khay                      1,840,000 ₫                   920,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA133 Felt Mat                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA139 Set of beads and cabinet Tủ đựng hạt và chuỗi hạt màu                    14,948,000 ₫                7,474,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA139/1 Cabinet For Complete Bead Material Tủ đựng hạt các chuỗi hạt màu                      7,656,000 ₫                3,828,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA139/2B The Complete Bead set (transparent golden)
Bộ hạt cườm của tủ toán (10 khối 1-10, 10 tấm 

1-10, 10 dây thanh 1-10, 10 chuỗi dây 1-10
                     7,294,000 ₫                3,647,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA140 Printed Arrows for 100/1000 Bead Chains Mũi tên cho bộ hạt đầy đủ 1                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA141 Printed Arrows for Short Bead Chains Thẻ mũi tên cho chuỗi hạt 2                          616,000 ₫                   308,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA142 Arrows for Complete Bead Materials Mũi tên cho bộ hạt đầy đủ 3                      1,076,000 ₫                   538,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA143 9 Wooden Thousand Cubes 9 khối gỗ 1000 - 8.2*8.2*8.2cm  9pcs                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA144 Tray for 9 Wooden Thousand Cubes Khay chứa 9 khối gỗ 1000                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA145 45 Wooden Hundred Squares 45 khối gỗ 100 - 8*8*0.8cm                          748,000 ₫                   374,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA146 Tray for 45 Wooden Hundred Squares Khay chứa 45 khối gỗ 100                          584,000 ₫                   292,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA147 Golden Bead Material- Individual Beads Class Bộ sản phẩm dùng học hệ thống số thập phân                      7,228,000 ₫                3,614,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA147B Golden Bead Material- Individual Beads Class Bộ sản phẩm dùng học hệ thống số thập phân                      3,506,000 ₫                1,753,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA148 Checker Board Bảng kiểm tra (hình chữ nhật)                      1,524,000 ₫                   762,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA149 Checker Board Beads   Bảng kiểm tra chuỗi hạt màu                          966,000 ₫                   483,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA150 Number Tiles Các số gạch dùng với bảng kiểm tra                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA151 Decimal Checker Board Bảng kiểm tra thập phân                      1,370,000 ₫                   685,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA152 Dot Exercise Bài tập chấm                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA153 Dot Exercise Sheet (50 pcs) Bài tập chấm                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA154 Decimal Fraction Material set Bộ phân số thập phân                      1,350,000 ₫                   675,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA154/1 Decimal Fraction Material set（A） Bộ phân số thập phân 1                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA154/2 Decimal Fraction Material set（B） Bộ phân số thập phân 2                      1,020,000 ₫                   510,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA155 Apple counting tree exercise(Red) Bài tập đếm cây táo (Đỏ)                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA156 Apple counting tree exercise(Green) Bài tập đếm cây táo Xanh                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA157 Fractions Stacker Bộ phân số                      2,182,000 ₫                1,091,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA158 Decanomial Squares Thanh đếm màu số học                      1,864,000 ₫                   932,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA159 Clock with Moveable Hands Đồng hồ                      1,480,000 ₫                   740,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA160 Cards for Clocks Bài tập đồng hồ                          300,000 ₫                   150,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA165 Volume Box with 1000 Cubes 1000 hạt hình vuông                      1,322,000 ₫                   661,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA166 Volume Cube with 250 cubes 250 hạt hình vuông                      2,144,000 ₫                1,072,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA168 Metal Fraction triangle with Stands Khung phân số tam giác với kệ                      2,154,000 ₫                1,077,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA168/1 Metal Fraction triangle without Stands Khung phân số tam giác không kệ                      1,164,000 ₫                   582,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA169 Metal Fraction square with Stands Khung phân số vuông với kệ                      3,484,000 ₫                1,742,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA169/1 Metal Fraction square without Stands Khung phân số vuông không kệ                      2,490,000 ₫                1,245,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA170 Metal Fraction Circles with Stands Khung phân số tròn với kệ                      3,484,000 ₫                1,742,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA170/1 Metal Fraction Circles without Stands Khung phân không với kệ                      2,490,000 ₫                1,245,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA171 Stands for Fraction Circles Kệ hhung phân số                      1,000,000 ₫                   500,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA230
Metal Inscribed and Concerntric

Figures

Bộ các khung hình và tấm kim loại Nội tiếp và 

Đồng tâm
                     2,368,000 ₫                1,184,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA231 Theorem Of Pythagoras Định lý Pythagoras bằng sắt                      4,564,000 ₫                2,282,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA232 Equivalent Figure Material Bộ các khung hình và tấm kim loại Đồng dạng                      6,084,000 ₫                3,042,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA233 metal inset 4pcs 4 khối hình học bằng sắt                      1,438,000 ₫                   719,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi MA180 Yellow Triangle for Area Hình tam giác màu vàng                          988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA181 Stand for Height
Thước đứng đo chiều cao của các tam giác màu 

vàng (C227)
                         604,000 ₫                   302,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA182 Geometry Sticks Bộ que hình học                      1,918,000 ₫                   959,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA183 Cork Workboard For Geometry Sticks                          714,000 ₫                   357,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA184 Small Square Root Board Bảng chốt cắm hình vuông nhỏ                          976,000 ₫                   488,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA185 Square Root Charts Biểu đồ căn bậc hai                          472,000 ₫                   236,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA186 Wooden Peg Board with Pegs Bảng 300 chốt cắm hình vuông                      2,170,000 ₫                1,085,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA187 Cut - Out Fraction Circles:1/1 to 1/10

Các hình tròn được cắt thành các phần bằng 

nhau có gắn nhãn （1-10）

33 * 27cm dia 10cm

                     1,480,000 ₫                   740,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA188  Cut - out Fraction Circles: 1/11 to 1/20
Các hình tròn được cắt thành các phần bằng 

nhau có gắn nhãn （11-20）
                     1,876,000 ₫                   938,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA189 Long Division Bộ sản phẩm học phép chia                      2,510,000 ₫                1,255,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA190 100 Red Beads with Plastic Box 100 hạt màu đỏ với hộp nhựa                            88,000 ₫                      44,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA191 100 Green Beads with Plastic Box 100 hạt màu xanh với hộp nhựa                            88,000 ₫                      44,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA192 100 Blue Beads with Plastic Box 100 hạt màu xanh dương với hộp nhựa                            88,000 ₫                      44,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA193 100 Small Skittles 100 Skittles nhỏ                          824,000 ₫                   412,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA194 27 Large Skittles 27 Skittles lớn                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA195
Circle Measuring:Device-Degree & Device-

Percentage
Bộ chia 360 độ                          398,000 ₫                   199,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA196 work mat of bank game Thảm chơi trò chơi ngân hàng                      1,338,000 ₫                   669,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA198 Geometric Hierarchy of Numbers Khối học 1 triệu                      8,956,000 ₫                4,478,000 ₫ 

3 - 6 tuổi MA198/2

Geometric Hierarchy Of Number Cards 

（card）                          430,000 ₫                   215,000 ₫ 

3 - 6 tuổi

3 - 6 tuổi GE001 Stand for Puzzle Maps Kệ đựng 8 bản đồ các châu lục và khu vực                      3,440,000 ₫                1,720,000 ₫ 

Góc Địa Lý
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3 - 6 tuổi GE002 Puzzle Map Cabinet 1 Tủ đựng 8 bản đồ các châu lục và khu vực                      3,760,000 ₫                1,880,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE011 Puzzle map of world part Ghép hình bản đồ Thế Giới                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE012 Puzzle Map of Asia Ghép bản đồ châu Á                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE013 Puzzle Map of Europe Ghép bản đồ châu Âu                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE014 Puzzle map of North America Ghép bản đồ châu Bắc Mỹ                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE015 Puzzle map of south America Ghép bản đồ châu Nam Mỹ                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE016 Puzzle Map of Africa Ghép bản đồ châu Phi                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE017 Puzzle Map of Australia Ghép bản đồ châu Úc                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE018 Puzzle Map of USA Ghép bản đồ nước Mỹ                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE019 Puzzle Map of Canada Ghép bản đồ nước Canada                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE020 Puzzle Map of India Ghép bản đồ nước Ấn Độ                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE021 Puzzle of Ocean Phân bố đại dương                      1,138,000 ₫                   569,000 ₫ 

3 - 6 tuổi G195 Puzzle of Vietnam 57*45cm Ghép hình bản đồ nước Việt Nam - 57x45cm                      1,240,000 ₫                   620,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE031 Labeled World Parts Control Map Bản đồ Thế Giới ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE031B Unlabeled World Parts Control Map Bản đồ Thế Giới ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE032 Labeled Asia Control Map Bản đồ châu Á ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE032B Unlabeled Asia Control Map Bản đồ châu Á ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE033  Labeled Europe Control Map Bản đồ Châu Âu ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE033B  Unlabeled Europe Control Map Bản đồ Châu Âu ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE034 Labeled North America Control Map Bản đồ Bắc Mỹ ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi GE034B Unlabeled North America Control Map Bản đồ Bắc Mỹ ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE035 Labeled South America Control Map Bản đồ  Nam Mỹ ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE035B Unlabeled South America Control Map Bản đồ  Nam Mỹ ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE036 Labeled Africa Control Map Bản đồ châu Phi ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE036B Unlabeled Africa Control Map Bản đồ châu Phi ( không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE037 Labeled Australia Control Map Bản đồ nước Úc (có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE037B Unlabeled Australia Control Map Bản đồ nước Úc (không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE038 Labeled USA Control Map Bản đồ nước Mỹ (có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE038B Unlabeled USA Control Map Bản đồ nước Mỹ (không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE039 Labeled Canada Control Map Bản đồ nước Canada ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE039B Unlabeled Canada Control Map Bản đồ nước  Canada (không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE040 Labeled India Control Map Bản đồ nước Ấn Độ ( có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE040B Unlabeled India Control Map Bản đồ nước Ấn Độ (không có nhãn)                          104,000 ₫                      52,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE060 Continent Labels Hộp thẻ các nước trên thế giới                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE061 Asia Labels Hộp thẻ các nước Châu Á                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE062  Europe Labels Hộp thẻ các nước Châu Âu                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE063 North America Labels Hộp thẻ các nước Bắc Mỹ                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE064 South America Lables Hộp thẻ các nước Nam Mỹ                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE065 Africa Labels Hộp thẻ các nước Châu Phi                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE066 Australia Labels Hộp thẻ các bang của Úc                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi GE067 USA Labels Hộp thẻ các bang của Mỹ                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE080 Solar System Ghép hình 9 hành tinh trong hệ mặt trời                      1,974,000 ₫                   987,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE081 Flags of the World 36 lá cờ trên thế giới                      1,086,000 ₫                   543,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE082 Flags of 37 countries with stand 37 lá cờ trên thế giới                      1,754,000 ₫                   877,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE084  Globe-World Parts Quả cầu các phẩn của trái đất 16 cm                      1,016,000 ₫                   508,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE085 Sandpaper Globe-Land & Water Quả địa cầu các đại dương và đất liền 16 cm                      1,016,000 ₫                   508,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE086 Standared globe(English) Quả địa cầu                          714,000 ₫                   357,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE088 Land Form Cards Thẻ các mẫu đất (10 chiếc)                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE089 Land and Water Form Trays:Set 1 Khay đựng mẫu đất và nước: bộ 1                      1,140,000 ₫                   570,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE090 Land and Water Form Trays:Set 2 Khay đựng mẫu đất và nước: bộ 2                          866,000 ₫                   433,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE091B
Land and Water Form Cards:Set 1 and Set 2 

(English Cards Only)
Thẻ mẫu đất và nước: Bộ 1 và bộ 2 (Chỉ thẻ)                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE092 Solar Core Puzzle Ghép hình lõi trái đất                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi GE093 Seven continents disc 7 miếng lục địa                      1,184,000 ₫                   592,000 ₫ 

3 - 6 tuổi                                     -   ₫                               -   ₫ 

3 - 6 tuổi BO001 Botany Puzzle Cabinet
Kệ ghép hình thực vật 3 tầng  (không có tấm 

ghép hình)
                         746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO002 Animal puzzle cabinet(only cabinet)     
Kệ ghép hình động vật 5 tầng  (không có tấm 

ghép hình) 
                         988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO003 Leaf puzzle Ghép hình chiếc lá                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO004 Tree　puzzle Ghép hình cây                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO005 Flower puzzle Ghép hình bông hoa                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO006 Horse puzzle Ghép hình con ngựa                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO007 Frog puzzle Ghép hình con ếch                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

Góc Sinh Học

mon
tes

sor
i12

3.n
et



3 - 6 tuổi BO008 Fish puzzle Ghép hình con cá                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO009 Turtle puzzle Ghép hình con rùa                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO010 Bird puzzle Ghép hình con chim                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO011 Butterfly puzzle Ghép hình con bướm                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO012 Rooster puzzle Ghép hình con gà                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO013 Lady bug puzzle Ghép hình con bọ                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO014 Wasp puzzle Ghép hình con ong                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO015 Dragonfly puzzle Ghép hình con chuồn chuồn                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO016 Fly puzzle Ghép hình con ruồi                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO017 Seed puzzle Ghép hình hạt giống                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO018 Penguin puzzle Ghép hình con chim cánh cụt                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO019 Snail Puzzle Ghép hình con ốc sên                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO020 Boy Puzzle Ghép hình bé trai                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO021 Root Puzzle Ghép hình rễ cây                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO022 Root Puzzle Ghép hình con dế                          256,000 ₫                   128,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO053 Botany Puzzle Activity Set-English Thẻ thực vật                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO054 Animal Puzzle Activity Set-English Bộ thẻ động vật                          768,000 ₫                   384,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO055 Botany Leaf Cabinet with 24 Insets Tủ đựng mẫu lá cây                      4,080,000 ₫                2,040,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO056 Leaf Cards Thẻ các mẫu lá cây (cơ bản)                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO057
Botany Leaf Cabinet Control Chart(English)

Bảng mẫu lá cây 3 phần                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi BO058 Leaf Cards Thẻ mẫu lá cây 3 phần                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO058/1 Botany Cabinet Control Chart(English)                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO058/2 Botany Cabinet Control Chart(English)                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO059 Leaf Card Cabinet Kệ đựng thẻ lá cây 3 tầng                          376,000 ₫                   188,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO060 Development of Chicken  vòng đời của con gà mái size 18*18*2cm                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO061 Development of Frog  vòng đời của con ếch 18*18*2cm                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO062 Development of Butterfly  vòng đời của con bướm 18*18*2cm                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO063 Development of Sunflower
 vòng đời của bông hoa hướng dương 

18*18*2cm
                         276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO064 Development of Man vòng đời của con trai 15*15*2cm                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO065 Development of Woman vòng đời của con gái 15*15*2cm                          276,000 ₫                   138,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO070 Animal sets Bộ động vật                          340,000 ₫                   170,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO071 Wild animals Động vật hoang dã                          340,000 ₫                   170,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO072 Farm animals Động vật nông trại                          340,000 ₫                   170,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO073 Insect set Bộ côn trùng                          170,000 ₫                      85,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO074 Marine animals Động vật biển                          170,000 ₫                      85,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO077 Prehistoric animal set (dinosaur) Bộ động vật thời tiền sử (khủng long)                          390,000 ₫                   195,000 ₫ 

3 - 6 tuổi BO078 Tortoise model Mô hình rùa                          340,000 ₫                   170,000 ₫ 

3 - 6 tuổi                                     -   ₫                               -   ₫ 

3 - 6 tuổi V001 Chữ nhám in thường Tiếng Việt Chữ nhám in thường Tiếng Việt                      1,300,000 ₫                   650,000 ₫ 

3 - 6 tuổi V002 Chữ nhám viết thường Tiếng Việt Chữ nhám viết thường Tiếng Việt                      1,300,000 ₫                   650,000 ₫ 

3 - 6 tuổi V003 Chữ nhám ghép viết thường Tiếng Việt Chữ nhám ghép viết thường Tiếng Việt                      1,300,000 ₫                   650,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi LA001
Lower and Capital Case Sandpaper Letters w/ 

Boxes
Chữ viết thường và viết hoa                      1,196,000 ₫                   598,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA002 Lower Case Sandpaper Letters w/ Box Chữ  viết thường in nhám                      1,196,000 ₫                   598,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA003 Capital Case Sandpaper Letters Print w/ Box Bảng chữ cái viết hoa in nhám có hộp 21x21cm                      1,262,000 ₫                   631,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA004 Lower Case Cursive Sandpaper Letters w/ Box Chữ viết thường in nhám cách điệu                      1,262,000 ₫                   631,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA005
Capital Case Cursive Sandpaper Letters with 

Box  
Bảng chữ cái viết hoa cách điệu in nhám có hộp                      1,306,000 ₫                   653,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA006
Lower Case Print Double Sandpaper Letters w/ 

Box 
Các chữ cái viết thường ghép đôi in nhám                      1,086,000 ₫                   543,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA007
Lower Case Cursive Sandpaper Double Letters 

w/ Box 

Các chữ cái ghép đôi viết thường cách điệu 

nhám có hộp
                     1,086,000 ₫                   543,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA013 Cursive Moveable Alphabet Bảng chữ cái chữ thảo bằng gỗ cỡ nhỏ  và hộp                      1,798,000 ₫                   899,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA014 Wood - Small Movable Alphabet (Red & Blue) 
Gỗ - Bảng chữ cái cỡ nhỏ (Đỏ & Xanh dương) 

y = 4 * 3.5cm
                     1,678,000 ₫                   839,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA014B Wood - Small Movable Alphabet (Red & Blue) 
Gỗ - Bảng chữ cái cỡ nhỏ (Đỏ & Xanh dương) 

y = 4 * 3.5cm
                     1,678,000 ₫                   839,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA015 Small Moveable Alphabet Box
Hộp chữ cái cỡ nhỏ (Đỏ & Xanh dương) y = 4 

* 3.5cm
                     1,032,000 ₫                   516,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA016 Wood - Large Movable Alphabet (Red & Blue) 
Gỗ - Bảng chữ cái cỡ lớn (Đỏ & Xanh dương) 

y = 4 * 3.5cm
                     2,280,000 ₫                1,140,000 ₫ 

3 - 6 tuổi L020-3 Vietnamese mobile letter box Bảng chữ cái tiếng việt                      2,080,000 ₫                1,040,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA017 Small Movable Alphabet (Print, Pink)
Chữ thường cỡ nhỏ - Màu đỏ

mỗi chữ có 5 chiếc  y = 4 * 3.5 cm
                         560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA018 Small Movable Alphabet (Print,Blue)
Chữ thường cỡ nhỏ - Màu xanh lam

mỗi chữ có 5 chiếc  y = 4 * 3.5 cm
                         560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA019 Small Moveable Alphabet (Print,Black)
Chữ thường cỡ nhỏ - màu đen

mỗi chữ có 5 chiếc  y = 4 * 3.5 cm
                         560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA020 Small Moveable Alphabet (Print,Green)
Chữ thường cỡ nhỏ - Màu xanh lá cây

mỗi chữ có 5 chiếc  y = 4 * 3.5 cm
                         560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA021 Small Moveable Alphabet (Print, Red)                          560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA022 Small Moveable Alphabet (Print,Blue & Red)
Chữ thường cỡ nhỏ - Xanh lam và đỏ

mỗi hàng5 chữ  y = 4 * 3.5 cm
                         560,000 ₫                   280,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA023 Large Movable Alphabet Capital with box Bộ chữ cái viết hoa                      2,280,000 ₫                1,140,000 ₫ 

mon
tes

sor
i12

3.n
et



3 - 6 tuổi LA024 Capital Moveable Alphabet Box Hộp Bộ chữ cái viết hoa                      1,032,000 ₫                   516,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA025 Capital Movable Alphabet (Print,Red) Chữ in hoa màu đỏ                          720,000 ₫                   360,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA026 Capital Movable Alphabet (Print,Blue) Chữ in hoa màu xanh                          720,000 ₫                   360,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA027 Capital Movable Alphabet (Print,Black) Chữ in hoa màu đen                          720,000 ₫                   360,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA029 Pinyin Movable Alphabet with box Bảng chữ cái di chuyển bính âm với hộp                      2,804,000 ₫                1,402,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA030 Small Alphabet mat(60*20cm) Thảm dùng cho bộ chữ                          296,000 ₫                   148,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA031 Small Alphabet mat(60*20cm) Thảm dùng cho bộ chữ                          296,000 ₫                   148,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA032 Big Alphabet mat(60*84cm) Thảm dùng cho bộ chữ                          932,000 ₫                   466,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA033 Big Alphabet mat(60*42cm) Thảm dùng cho bộ chữ                          528,000 ₫                   264,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA038 Solid Grammar Symbols Biểu tượng ngữ pháp  có khay                          966,000 ₫                   483,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA039 Noun & Verb Introduction Solids with Tray Giới thiệu về Danh từ & động từ  có Khay                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA040 Basic Wooden Grammar Symbols with Box 
Biểu tượng ngữ pháp bằng gỗ cơ bản với  hộp - 

 9 ngăn
                         768,000 ₫                   384,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA041 Reading Analysis 1st Chart & Box Hộp đựng chart phân tích câu                          550,000 ₫                   275,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA042 Reading Analysis 2nd Chart & Box Bộ Phân tích câu 1 & 2                          746,000 ₫                   373,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA043

                                                                                                                                            

                                                             Reading 

Analysis 1st and 2nd Box Bộ đọc phân tích câu và hộp                      1,076,000 ₫                   538,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA047 Single vowel 6 letters with box                          440,000 ₫                   220,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA048
Complex vowel 18 sand boards with beech 

boxes
                         658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA049 Initials 23 sandboards with beech boxes                          880,000 ₫                   440,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA050 Sandpaper Letter Tracing Tray Khay cát                          966,000 ₫                   483,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA050B Sandpaper Letter Tracing Tray Khay cát                          844,000 ₫                   422,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi LA079 Alphabet Description Board (26 lowercase)                      1,650,000 ₫                   825,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA080 Strokes board                      1,700,000 ₫                   850,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA082 Chalk Sketchpad                          424,000 ₫                   212,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA083 Alphabetic Pen Chalk Description Suit                      1,414,000 ₫                   707,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA086 Number & Letter Tiles                      1,284,000 ₫                   642,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA100 Metal Insets Tracing Tray Khay chứa viết chữ                          384,000 ₫                   192,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA101 Metal Insets with 2 Stands ( Pink & Blue) Khuôn luyện viết chữ với 2 kệ                      2,160,000 ₫                1,080,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA101/1 Just Metal Insets (Pink & Blue) Khuôn luyện viết không kệ                      1,262,000 ₫                   631,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA101/2 Stands for Metal Insets Kệ khuôn luyện viết chữ                          880,000 ₫                   440,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA103 Holder for 3 Pencils Hộp đựng 4 bút chì                            56,000 ₫                      28,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA104 Inset Paper Bulk:14x14Cm         (6 Ream) Giấy 14x14cm                          112,000 ₫                      56,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA105C A4 Paper wooden box Hộp đựng giấy luyện chữ 14*14cm                          296,000 ₫                   148,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA106
Shelving Unit for Metal Inset Material (Shelf 

Only)

Kệ cho các khuôn luyện viết chữ L050 L041 

L040 A193
                     4,162,000 ₫                2,081,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA107 Set of 11 Colored Pencil Holders Bộ 11 ống màu đựng bút chì, bút viết                      1,088,000 ₫                   544,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA110(NX) Stroke seal Con dấu                      1,644,000 ₫                   822,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA112(NX)
Initial consonant

seal

Phụ âm đầu

niêm phong
                     1,974,000 ₫                   987,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA113(NX) simple or compound vowel  seal con dấu nguyên âm đơn giản hoặc hợp chất                      1,974,000 ₫                   987,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA114(NX) Weather seal Dấu thời tiết                      1,644,000 ₫                   822,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA120 Blank Green Boards(2 pcs) 2 bảng màu xanh không có đường kẻ                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA121
Green board with double lines and squares (2 

pcs)
2 bảng màu xanh có đường kẻ                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi LA122 Green boards with lines and squares    (2 pcs) 2 bảng màu xanh  có đường kẻ ngang                          604,000 ₫                   302,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA123 Wooden boards（2 pcs) 2 bảng gỗ                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA125 Detective Adjective Exercise Bài tập tính từ                          812,000 ₫                   406,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA126 Grammar Filling Boxes Hộp điền ngữ pháp 36 hộp                      4,470,000 ₫                2,235,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA127 Grammar Command Boxes Hộp lệnh ngữ pháp- 9 hộp                      1,896,000 ₫                   948,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA128 Grammar Boxes - 1 Hộp ngữ pháp số 1                      1,042,000 ₫                   521,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA129 Grammar Boxes - 2 Hộp ngữ pháp số 2                      1,262,000 ₫                   631,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA130 Grammar Boxes - 3 Hộp ngữ pháp số 3                      1,470,000 ₫                   735,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA131 Ten standard boxes Mười hộp tiêu chuẩn                          496,000 ₫                   248,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA142 Wooden Container for Lables (Large) Thùng gỗ cho nhãn (Lớn)                      4,972,000 ₫                2,486,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA143 Wooden Container for Lables (Small) Thùng gỗ cho nhãn nhỏ                      3,550,000 ₫                1,775,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA152

Hanyu pinyin small activity letters 

(printing/overall recognition syllable green) 

contain boxes

                     3,966,000 ₫                1,983,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA203 four seasons(red)                      1,042,000 ₫                   521,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA501 Three Part Box(01) Hộp ba phần (01)                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA502 Three Part Box(02) Hộp ba phần (02)                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA502B Small Three Part Box(02) Hộp nhỏ ba phần (02)                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LA503 Three Part Card Tray(03) Khay thẻ ba phần (03)                          310,000 ₫                   155,000 ₫ 

3 - 6 tuổi                                     -   ₫ 

3 - 6 tuổi PR001 Dressing Frame Stand For 12 Frames Khung gỗ 12 ô dùng để treo 12 khung áo                      2,478,000 ₫                1,239,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR002 Dressing Frame Stand For 6 Frames Kệ đựng 6 khung áo                      1,080,000 ₫                   540,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/1 Hook & Eye Dressing Frame 
Khung dạy nhận biết khuy cài móc - 

30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

Góc Thực Hành Cuộc Sống
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3 - 6 tuổi PR003/2 Lacing Dressing Frame   Khung dạy nhận biết xỏ, thắt dây - 30*30*2cm                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/3 Shoe Lacing Dressing Frame  
Khung dậy kỹ năng buộc dây giầy –- 

30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/4 Velcro Dressing Frame 
Khung dạy kỹ năng cài áo miếng giáp khóa dán 

Velcro - 30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/5 Ribbon Tying Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng thắt nút dây, thắt nơ - 

30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/6
Large Buttons Dressing Frame  

Khung dạy kỹ năng cài khuya to - 30*30*2cm                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/7
 

Small Buttons Dressing Frame  
Khung dạy kỹ năng cài khuya nhỏ - 30*30*2cm                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/8 Zipping Frame
Khung dạy kỹ năng kéo phéc-mơ-tuya - 

30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/9
Snap Closure Dressing Frame  

Khung vải có cúc bấm - 30*30*2cm                          330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/10 Safety Pins Dressing Frame   
Khung dạy kỹ năng sử dụng kim băng - 

30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/11 Buckles Dressing Frame 
Khung dạy kỹ năng sử dụng dây nút buộc chéo 

- 30*30*2cm
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR003/12 Shoe Button Dressing Frame
Khung dạy kỹ năng sử dụng dây nút khóa - 

30*30*2cm 
                         330,000 ₫                   165,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR017 Dry cloth work Phơi quần áo                          988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR050 Glue and Paste Box Hộp keo và dán                          658,000 ₫                   329,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR051 Cutting exercise activity Hoạt động cắt                          988,000 ₫                   494,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR110B Inset the Fish Xương cá                          880,000 ₫                   440,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR119
Folding activity set with blue red cloths(4pcs, 

with box)
Hoạt động gấp với vải đỏ xanh (4 cái, có hộp)                          538,000 ₫                   269,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR119B Extra blank cloth(Blue,4pcs, without box) Vải trống (Màu xanh, 4 cái, không có hộp)                          200,000 ₫                   100,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR119C Extra blank cloth(Blue,4pcs, without box) Vải trống (Màu xanh, 4 cái, không có hộp)                          210,000 ₫                   105,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT88 Life Cycle Objects - The turtle   5-10cm Vòng đời con rùa                          762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT89 Life Cycle Objects - The butterfly   5-10cm Vòng đời con bướm                          762,000 ₫                   381,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi LT90 Life Cycle Objects - The frog  5-10cm Vòng đời con ếch                          762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT91
Animal from Arctic-10pcs

plastic 5-10cm

Động vật từ Bắc Cực-10 cái

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT92
Animal from Antarctica - 10pcs

plastic 5-10cm

Động vật từ Nam Cực - 10 cái

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT93
Shark-10pcs

plastic 5-10cm

Cá mập-10 cái

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT94

Deep sea creature - 7 pcs

whale, shark, fish

plastic 5-8cm

Sinh vật biển sâu - 7 chiếc

 5-8cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT95
Coral Reef Model-11pcs

plastic 5-10cm

Mô hình động vật quanh rạn san hô-11 chiếc

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT96
Various dolphins -10pcs

plastic 5-10cm

Mô hình Cá heo  -10 chiếc

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT97
Farm Animal-12 PCS

plastic 5-10cm

Động vật Trang trại -12 chiếc

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT98
Poisonous creature model-9pcs

plastic 5-10cm

Mô hình sinh vật có độc - 9 chiếc

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT99
Animal skull model -8 PCS

plastic 5-8cm

Mô hình hộp sọ động vật -8 PCS

nhựa 5-8cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT100
Objects - Human organ model

plastic 5-8cm

 Mô hình cơ quan của người

nhựa 5-8cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT101
Western musical instrument model--8 PCS

plastic 5-8cm

Mô hình nhạc cụ phương Tây - 8 CÁI

nhựa 5-8cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT102
Land vehicle model -9PCS

plastic 5-10cm

Mẫu xe địa hình -9 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT103
Sea vehicle model-11PCS

plastic 5-10cm

Mô hình phương tiện giao thông biển-11 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT104
Air vehicle model-12PCS

plastic 5-10cm

Mô hình máy bay-12 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT105
Spaceship tools and astronaut models-10PCS

plastic 5-10cm

Các công cụ tàu vũ trụ và các mô hình phi 

hành gia-10

nhựa 5-10cm (Safari)

                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT106
Egyptian pyramid model -12PCS

Plastic 5-10cm

Mô hình kim tự tháp Ai Cập -12 CÁI

Nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT107
Prehistoric life model-10PCS

plastic 5-10cm

Cuộc sống thời tiền sử-10

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT108

Roman Arena and Caesar Model

-12PCS

plastic 5-10cm

Đấu trường La Mã và Mô hình Caesar

-12 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)

                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT109
Family member model -7PCS

plastic 5-10cm

Mô hình thành viên gia đình -7 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 
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3 - 6 tuổi LT110
Sports equipment model -11PCS

plastic 5-10cm

Mẫu thiết bị thể thao -11 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT111
Iconic architectural model -10PCS

plastic 5-10cm

Mô hình kiến trúc các kỳ quan -10 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT112
Seven world landmark buildings model- 7pcs

plastic 5-10cm
7 Kỳ quan trên thế giới (Safari)                          762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi LT113
Tool model -8PCS

plastic 5-10cm

Mô hình công cụ -8 CÁI

nhựa 5-10cm (Safari)
                         762,000 ₫                   381,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR303A Small wooden tray with large hole Khay gỗ cỡ nhỏ 20x25cm                          164,000 ₫                      82,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR303B Middle wooden tray with large hole Khay gỗ cỡ vừa 25x32cm                          188,000 ₫                      94,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR303C Big wooden tray with large hole Khay gỗ cỡ lớn 30x40cm                          222,000 ₫                   111,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR410A Cotton working  mat with piping-(40*60CM) Thảm 40x60cm                          144,000 ₫                      72,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR410C Cotton working  mat with piping-(60*80CM) Thảm 60x80cm                          240,000 ₫                   120,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR410D working  mat-Cotton(110Cm*70cm) Thảm 70x110cm                          320,000 ₫                   160,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR411 Carpet circle 1,6x2,3m Thảm circle 1,6x2,3m                      1,400,000 ₫                   700,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR412 Carpet circle 2x3m Thảm circle 2x3m                      1,520,000 ₫                   760,000 ₫ 

3 - 6 tuổi PR005 Shoes Cleaning Activity with tray Hoạt động làm sạch giày với khay                          430,000 ₫ 215,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR005B Shoes Cleaning Activity without tray Hoạt động làm sạch giày không có khay                          210,000 ₫ 105,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR006 Shoes Polishing Activity with tray Hoạt động đánh bóng giày với khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR006B Shoes Polishing Activity without tray Hoạt động đánh bóng giày không có khay                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR007 Mirror Cleaning Activity with tray Hoạt động làm sạch gương với khay                          384,000 ₫ 192,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR007B Mirror Cleaning Activity without tray Hoạt động làm sạch gương không có khay                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR008 Glass Cleaning Activity Hoạt động lau kính                          408,000 ₫ 204,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR009 Wood Polishing Activity with tray Hoạt động đánh bóng gỗ với khay                          464,000 ₫ 232,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR009B Wood Polishing Activity without tray Hoạt động đánh bóng gỗ không có khay                          244,000 ₫ 122,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR010 Flower Arrangement Activity with tray Hoạt động cắm hoa với khay                      1,206,000 ₫ 603,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR010B Flower Arrangement Activity without tray Hoạt động cắm hoa không có khay                          932,000 ₫ 466,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR011 Plant Watering Activity with tray Hoạt động tưới cây bằng khay                          584,000 ₫ 292,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR011B Plant Watering Activity without tray Hoạt động tưới cây không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR012 Leaf Cleaning Activity with tray Hoạt động làm sạch lá với khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR012B Leaf Cleaning Activity without tray Hoạt động làm sạch lá không có khay                          144,000 ₫ 72,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR014 Table Cleaning Activity with pink tray Hoạt động lau bàn với khay màu hồng                          538,000 ₫ 269,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR014B Table Cleaning Activity without tray Hoạt động lau bàn không có khay                          320,000 ₫ 160,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR015 Table Washing Activity Hoạt động rửa bàn                      1,798,000 ₫ 899,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR016 Cloth Washing Activity Hoạt động giặt vải                      1,876,000 ₫ 938,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR018 Hands Washing Activity Hoạt động rửa tay                      1,722,000 ₫ 861,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR019 Cleaning Set Bộ lau nhà                          714,000 ₫ 357,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR020 dust activity set Bộ hoạt động bụi                          440,000 ₫ 220,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR030 Eggs Slicing Activity with tray Hoạt động cắt lát trứng với khay                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR030B Eggs Slicing Activity without tray Hoạt động cắt trứng không cần khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR031 Juice Squeezing Activity with tray Hoạt động ép trái cây với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR031B Juice Squeezing Activity without tray Hoạt động ép trái cây không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR032 Baking Activity with tray Hoạt động làm bánh có khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR032B Baking Activity without tray Hoạt động làm bánh không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR033 Smearing Jam Activity with tray Hoạt động mứt Jam với khay                          714,000 ₫ 357,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR033B Smearing Jam Activity without tray Hoạt động mứt Jam không có khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR034 Banana Cutting Activity with tray Hoạt động cắt chuối với khay                          714,000 ₫ 357,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR034B Banana Cutting Activity without tray Hoạt động cắt chuối không có khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR035 Apple Cutting Activity with tray Hoạt động cắt táo với khay                          856,000 ₫ 428,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR035B Apple Cutting Activity without tray Hoạt động cắt táo không có khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR036 Peeling And Cutting Activity with tray Hoạt động lột và cắt với khay                          714,000 ₫ 357,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR036B Peeling And Cutting Activity without tray Hoạt động lột và cắt không có khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR037 Eggshells Grinding Activity with tray Hoạt động nghiền vỏ trứng với khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR037B Eggshells Grinding Activity without tray Hoạt động nghiền vỏ trứng không có khay                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR038 Making Tea Activity Hoạt động pha trà                      3,320,000 ₫ 1,660,000 ₫              

3 - 6 tuổi PR038B Making Tea Activity without tray Hoạt động pha trà không  khay                      3,156,000 ₫ 1,578,000 ₫              

3 - 6 tuổi PR039 Kids Tableware Activity Hoạt động bộ đồ ăn trẻ em                          450,000 ₫ 225,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR039A Tableware set A Bộ đồ ăn A                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR040 Cooking Rice Activity with tray Hoạt động nấu cơm với khay                          760,000 ₫ 380,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR040B Cooking Rice Activity without tray Hoạt động nấu cơm không cần khay                          592,000 ₫ 296,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR041 Wash the cherry tomatoes set with tray Rửa cà chua cherry bằng khay                          538,000 ₫ 269,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR041B Wash the cherry tomatoes set without tray Rửa cà chua cherry không có khay                          320,000 ₫ 160,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR052 Glue And Paste Box with tray Keo và dán hộp với khay                          398,000 ₫ 199,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR052B Glue And Paste Box without tray Keo và hộp dán không có khay                          124,000 ₫ 62,000 ₫                    
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3 - 6 tuổi PR053
Opening And Closing Activity（Restoring 

ancient ways）

Hoạt động mở và đóng cửa （Khôi phục 

những cách cổ xưa
                         430,000 ₫ 215,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR053B Opening And Closing Activity（metal） Hoạt động mở và đóng （kim loại                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR053C Opening And Closing Activity（ceramics） Hoạt động mở và đóng （gốm sứ                          592,000 ₫ 296,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR053D Opening And Closing Activity（Plastic） Hoạt động mở và đóng （Nhựa                          384,000 ₫ 192,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR053B Opening And Closing Activity2 Hoạt động mở và đóng 2                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR054 Lock Activity with tray Khóa hoạt động với khay                          824,000 ₫ 412,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR054B Lock Activity without tray Khóa hoạt động không có khay                          604,000 ₫ 302,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR055 color locks 8pcs with basket khóa màu 8 cái với giỏ                          398,000 ₫ 199,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR055C color locks 8pcs without basket khóa màu 8 cái không có giỏ                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR056 Threading Activity-1 with tray Hoạt động xâu hạt -1 với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR056B Threading Activity-1 without tray Hoạt động xâu hạt -1 không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR057 Threading Activity-2 with tray Hoạt động xâu hạt -2 với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR057B Threading Activity-2 without tray Hoạt động xâu hạt -2 không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR058 Threading Activity-3 with tray Hoạt động xâu hạt-3 với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR058B Threading Activity-3 without tray Hoạt động xâu hạt -3 không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR059 Wool Knitting Activity with tray Hoạt động đan len với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR059B Wool Knitting Activity without tray Hoạt động đan len không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR060 sew botton Hoạt động may vá                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR060B sew knitting Hoạt động đan                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR061 Lacing Animals(3pcs) Động vật viền (3 cái)                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR062 Lacing Big Apple Sâu ăn dưa                            88,000 ₫ 44,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR063 Mouse Eat Cheese Sâu ăn phô mai                            88,000 ₫ 44,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR064 Worm Eat Apple Sâu ăn táo                            88,000 ₫ 44,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR065 Big Size Worm Eat Apple Sâu ăn táo                          210,000 ₫ 105,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR066 Threading animal Xâu động vật                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR067 Shoe Lacing Board Ván giày                          244,000 ₫ 122,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR068 Wooden Shoes with multifunction Giày gỗ đa chức năng                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR069 screw activity with  tray hoạt động vít  với khay                          430,000 ₫ 215,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR069B screw activity without tray hoạt động vít không có khay                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR080 Spooning Activity-1 with tray Hoạt động xúc hạt -1 với khay                          440,000 ₫ 220,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR080B Spooning Activity-1 without tray Hoạt động xúc hạt -1 không có khay                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR081 Spooning Activity-2 with tray Hoạt động xúc hạt -2 với khay                          440,000 ₫ 220,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR081B Spooning Activity-2 without tray Hoạt động xúc hạt -2 không có khay                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR082 Tongs Activity with tray Hoạt động của gắp bông với khay                          440,000 ₫ 220,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR082B Tongs Activity without tray Hoạt động gắp bông không có khay                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR083
Tongs Activity With

Wooden Board with tray

Hoạt động của bông với

Bảng gỗ có khay 
                         616,000 ₫ 308,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR083B
Tongs Activity With

Wooden Board without tray

Hoạt động của bông với

Bảng gỗ không có khay 
                         398,000 ₫ 199,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR084
Three Fingers

Pintching Activity with tray

Ba ngón tay

Hoạt động Pintching với khay 
                         418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR084B
Three Fingers

Pintching Activity without tray

Ba ngón tay

Hoạt động Pintching không có khay 
                         200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR085 Observing Shells with tray Quan sát vỏ có khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR085B Observing Shells without tray Quan sát vỏ không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR086 Cleaning Shells with tray Làm sạch vỏ có khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR086B Cleaning Shells without tray Làm sạch vỏ không có khay                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR087 Dripping Activity with tray Hoạt động nhỏ giọt với khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR087B Dripping Activity without tray Hoạt động nhỏ giọt không có khay                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR088 Transferring Activity with tray Hoạt động chuyển nước với khay                          496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR088B Transferring Activity without tray Hoạt động chuyển nước  không khay                          276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR089
Water Pouring Activity

With Handle with tray

Hoạt động rót nước

Có tay cầm với khay 
                         496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR089B
Water Pouring Activity

With Handle without tray

Hoạt động rót nước

Có tay cầm không có khay 
                         276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR090
Water Pouring Activity

Without Handle with tray

Hoạt động rót nước

Không có tay cầm với khay 
                         496,000 ₫ 248,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR090B
Water Pouring Activity

Without Handle without tray

Hoạt động rót nước

Không có tay cầm  không có khay 
                         276,000 ₫ 138,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR091 Measuring Activity with tray Hoạt động đo với khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR091B Measuring Activity without tray Hoạt động đo không khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR092 Beans Pouring Activity with tray Hoạt động rót hạt đậu với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR092B Beans Pouring Activity without tray Hoạt động rót hạt đậu không khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR093 Pouring Activity with tray Hoạt động đổ nước với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR093B Pouring Activity without tray Hoạt động đổ nước không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR094
One-to-three Water

Pouring Activity with tray
Hoạt động đổ nước vào 3 chén với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR094B
One-to-three Water

Pouring Activity without tray
Hoạt động đổ nước vào 3 chén với không khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR095 Funnel Water Activity with tray Hoạt động rót nước với phễu có khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR095B Funnel Water Activity without tray Hoạt động rót nước với phễu không khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR096
Small Bells

Pouring Activity with tray
Hoạt động đổ hạt với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR096B
Small Bells

Pouring Activity without tray
Hoạt động đổ hạt không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR097 2 Basic Transferring Activity with tray Hoạt động chuyển 2 hạt cơ bản với khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR097B 2 Basic Transferring Activity without tray Hoạt động chuyển 2 hạt cơ bản không khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR098 3 Basic Transferring Activity with tray Hoạt động chuyển 3 hạt cơ bản với khay                          430,000 ₫ 215,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR098B 3 Basic Transferring Activity without tray Hoạt động chuyển 3 hạt cơ bản không khay                          210,000 ₫ 105,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR099 Gradual Change Activity with tray Hoạt động thay đổi dần dần với khay                          638,000 ₫ 319,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR099B Gradual Change Activity without tray Hoạt động thay đổi dần dần không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR100 Shoes Sorting Activity with tray Hoạt động phân loại giày với khay                          880,000 ₫ 440,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR100B Shoes Sorting Activity without tray Hoạt động phân loại giày không có khay                          658,000 ₫ 329,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR101 Animals Sorting Activity with tray Hoạt động sắp xếp động vật với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR101B Animals Sorting Activity without tray Hoạt động sắp xếp động vật không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR102 Vegetables Sorting Activity with tray Hoạt động phân loại rau với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR102B Vegetables Sorting Activity without tray Hoạt động phân loại rau không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR103 Fruits Sorting Activity with tray Hoạt động phân loại trái cây với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR103B Fruits Sorting Activity without tray Hoạt động phân loại trái cây không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR104 big size vegetables match rau cỡ lớn phù hợp                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR105 big size fruits match trái cây kích thước lớn phù hợp                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR106 Shells Sorting Activity with tray Hoạt động sắp xếp vỏ với khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR106B Shells Sorting Activity without tray Hoạt động sắp xếp vỏ không có khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR107 Thumping Activity A with tray Hoạt động búa A với khay                          384,000 ₫ 192,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR107B Thumping Activity A without tray Hoạt động búa A không có khay                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR108 Thumping Activity B with tray Hoạt động búa B với khay                          538,000 ₫ 269,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR108B Thumping Activity B without tray Hoạt động búa B không có khay                          320,000 ₫ 160,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR109 Insert Toothpick Activity with tray Thả  tăm với khay                          398,000 ₫ 199,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR109B Insert Toothpick Activity without tray Thả  tăm không khay                          176,000 ₫ 88,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR111 Sweeping Activity With Tray Hoạt động quét với khay                          398,000 ₫ 199,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR111B Sweeping Activity Without Tray Hoạt động quét không có khay                          176,000 ₫ 88,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR112 Sweeping Activity With Tray Hoạt động quét với khay                          362,000 ₫ 181,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR112B Sweeping Activity Without Tray Hoạt động quét không có khay                            88,000 ₫ 44,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR113 Brushing Teeth Activity with tray Hoạt động Đánh răng  với khay                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR113B Brushing Teeth Activity without tray Hoạt động Đánh răng  không khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR114 chopsticks activity with tray hoạt động đũa với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR114B chopsticks activity without tray hoạt động đũa không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR115 chopsticks activity A hoạt động đũa A                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR116 chopsticks activity B hoạt động đũa B                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR117 Mixing Colors Activity  Hoạt động pha màu                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR118 Wooden Fruits Cutting Set Bộ cắt trái cây bằng gỗ                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR120 thorn actvity lực hấp dẫn gai                          746,000 ₫ 373,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR121 Paper Folding Activity with Tray Hoạt động gấp giấy có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR121B Paper Folding Activity without Tray Hoạt động gấp giấy không có khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR122 Basket With Clamp Without Tray Giỏ có kẹp không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR123C Clamp Activity without Tray Hoạt động kẹp không có khay                          134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR123D Magnet With Basket Nam châm với giỏ                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR124D Take Care Of Plants Chăm sóc cây                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR125B Sieve Colors Stone Activity Without Tray Hoạt động viên đá màu không có khay                          256,000 ₫ 128,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR126B Coin Pig Activity Without Tray
Hoạt động của thả tiền vào lơn đất không có 

khay
                         256,000 ₫ 128,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR127 Throw a toothpick Activity with Tray Hoạt động thả tăm với Khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR127B Throw a toothpick Activity without Tray Hoạt động thả tăm không có khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR128D Polishing the furniture with Tray Đánh bóng đồ gỗ có khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR128 Polishing the furniture without Tray Đánh bóng đồ gỗ không có khay                          418,000 ₫ 209,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR129 Screw cap set(7pcs+basket) Bộ nắp vặn (7 cái + giỏ)                          112,000 ₫ 56,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR130 Grain classification with tray Phân loại hạt với khay                          384,000 ₫ 192,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR130B Grain classification without tray Phân loại hạt không có khay                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR131 Sponge squeeze hyacinth shape with yellow tray Vắt nước với bọt biển màu vàng với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR131B
Sponge squeeze hyacinth shape without yellow 

tray
Vắt nước với bọt biển màu vàng không khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR132 Sponge squeeze oval with blue tray Vắt nước với bọt biển màu xanh với khay                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR132B Sponge squeeze oval without blue tray Vắt nước với bọt biển màu xanh không khay                          310,000 ₫ 155,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR150 seed germination with tray hạt nảy mầm với khay                          714,000 ₫ 357,000 ₫                  
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3 - 6 tuổi PR150B seed germination without tray hạt nảy mầm không có khay                          200,000 ₫ 100,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR151 Observation items with tray Vật phẩm quan sát có khay                          538,000 ₫ 269,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR151B Observation items without tray Vật phẩm quan sát không có khay                          320,000 ₫ 160,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR152 Observe the plants with tray Quan sát cây bằng khay                          506,000 ₫ 253,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR152B Observe the plants without tray Quan sát cây không có khay                          288,000 ₫ 144,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR200 wipe the blackboard set lau bảng đen                          528,000 ₫ 264,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR320
high quality plastic tray with handle-white 

25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu trắng 25,5 

* 19cm
                         222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR320
high quality plastic tray with handle-yellow  

25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu vàng 25,5 * 

19cm
                         222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR320
high quality plastic tray with handle-green  

25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu xanh lá cây 

25,5 * 19cm
                         222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR320
high quality plastic tray with handle-blue 

25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu xanh 25,5 * 

19cm
                         222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR320
high quality plastic tray with handle-pink 

25.5*19cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu hồng 25,5 * 

19cm
                         222,000 ₫ 111,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR330A small size plastic tray-white 19*25cm khay nhựa kích thước nhỏ màu trắng 19 * 25cm                            68,000 ₫ 34,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330A small size plastic tray-orange 19*25cm khay nhựa kích thước nhỏ màu cam 19 * 25cm                            68,000 ₫ 34,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330A small size plastic tray-green 19*25cm
khay nhựa kích thước nhỏ màu xanh lá cây 19 

* 25cm
                           68,000 ₫ 34,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330A small size plastic tray-yellow 19*25cm khay nhựa cỡ nhỏ màu vàng 19 * 25cm                            68,000 ₫ 34,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330B middle size plastic tray-white 25*35cm khay nhựa cỡ trung 25-35cm                          134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330B middle size plastic tray-orange 25*35cm
kích thước trung bình khay nhựa màu cam 25 * 

35cm
                         134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330B middle size plastic tray-green 25*35cm khay nhựa cỡ trung-xanh 25 * 35cm                          134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330B middle size plastic tray-yellow 25*35cm khay nhựa cỡ trung 25-35cm                          134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330C big size plastic tray-white  30*39cm khay nhựa kích thước lớn màu trắng 30 * 39cm                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    
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3 - 6 tuổi PR330C big size plastic tray-orange 30*39cm khay nhựa kích thước lớn màu cam 30 * 39cm                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330C big size plastic tray-green 30*39cm
khay nhựa kích thước lớn màu xanh lá cây 30 * 

39cm
                         168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR330C big size plastic tray-yellow 30*39cm khay nhựa kích thước lớn màu vàng 30 * 39cm                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR340A small size plastic tray with handle 22*30cm
khay nhựa kích thước nhỏ có tay cầm 22 * 

30cm
                         134,000 ₫ 67,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR340B big size plastic tray with handle 24*35cm khay nhựa kích thước lớn có tay cầm 24 * 35cm                          168,000 ₫ 84,000 ₫                    

3 - 6 tuổi PR350
high quality plastic tray with handle-white  

23*32cm

khay nhựa cao cấp có tay cầm màu trắng 23 * 

32cm
                         256,000 ₫ 128,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR350 high quality plastic tray with handle-white khay nhựa cao cấp có tay cầm màu trắng                          244,000 ₫ 122,000 ₫                  

3 - 6 tuổi PR350 high quality plastic tray with handle-white khay nhựa cao cấp có tay cầm màu trắng                          222,000 ₫ 111,000 ₫                  

Khi setup được tặng ngay trọn bộ full giáo án Montessori 1500 trang

Báo giá trên chưa bao gồm thuế 
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